
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHAN THIẾT                               

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K8-CB26 Đỗ Thị Phát Nhanh 26/08/1997 Nữ Bình Thuận 1554020042

2 K8-CB27 Trần Gia Nhi 28/10/1999 Nữ Bình Thuận 1757010096

3 K8-CB28 Nguyễn Thị Quỳnh Như 16/09/1997 Nữ Bình Thuận 1554020099

4 K8-CB29 Đoàn Thị Ngọc Phước 05/03/1998 Nữ Bình Thuận 1654020072

5 K8-CB30 Nguyễn Thị Ngọc Phương 04/05/1998 Nữ Bình Thuận 1657010103

6 K8-CB31 Trương Lê Hải Tài 03/07/1988 Nam Bình Thuận

7 K8-CB32 Trần Thị Như Thanh 26/03/1998 Nữ Bình Thuận 1654010033

8 K8-CB33 Hoàng Ngọc Thảo 15/11/1996 Nữ Bình Thuận 1457010017

9 K8-CB34 Nguyễn Thị Thu Thảo 14/07/1997 Nữ Bình Thuận 1554020107

10 K8-CB35 Dương Thị Mỹ Thiệt 05/05/1998 Nữ Bình Thuận 1654020090

11 K8-CB36 Bùi Thị Thanh Thúy 29/06/1998 Nữ Bình Thuận 1654020096

12 K8-CB37 Lê Thị Thanh Thúy 28/06/1997 Nữ Bình Thuận 1657010113

13 K8-CB38 Lê Thị Hồng Thúy 25/06/1998 Nữ Thanh Hóa 1654020097

14 K8-CB39 Trần Thị Minh Thùy 04/01/1998 Nữ Bình Thuận 1654020098

15 K8-CB40 Nguyễn Thị Thanh Thủy 25/09/1997 Nữ Đồng Nai 1554020063

16 K8-CB41 Nguyễn Thị Bích Trâm 11/12/1997 Nữ Bình Thuận 1654020103

17 K8-CB42 Phạm Thị Bích Trăm 28/07/1997 Nữ Bình Thuận 1554020065

18 K8-CB43 Võ Thị Minh Trang 12/03/1998 Nữ Bình Thuận 1654020106

19 K8-CB44 Bành Thị Thảo Trang 15/04/1997 Nữ Bình Thuận 1554020067

20 K8-CB45 Hoàng Thị Thúy Trinh 17/03/1998 Nữ Bình Thuận 1657010120

21 K8-CB46 Lê Thị Ngọc Trinh 20/11/1998 Nữ Bình Thuận 1657010122

22 K8-CB47 Phạm Trần Thu Uyên 01/08/1998 Nữ Bình Thuận 1654030016

23 K8-CB48 Nguyễn Thị Vạn 12/07/1998 Nữ Bình Thuận

24 K8-CB49 Lê Hoàng Vũ 15/01/1995 Nam Bình Thuận

25 K8-CB50 Lê Thị Kim Vỹ 27/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654020120

26 K8-CB51 Hà Phương Linh 08/11/1997 Nữ Bình Thuận 1550103092
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